
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình; 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn từ Viện huyết học Truyền máu Trung ương và 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình; 

- Tên dự toán mua sắm: Quà tặng và suất ăn nhẹ cho người hiến máu của 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 – 2027; 

- Tên gói thầu: Quà tặng và suất ăn nhẹ cho người hiến máu của Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 – 2027; 

- Giá gói thầu: 6.415.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm mười lăm 

triệu đồng chẵn./.); 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Giá hợp đồng: Cố định; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II năm 2026; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng; 

- Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng (30%). 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Hàng hóa dự thầu được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Yêu cầu kỹ thuật cụ thể quy định tại Phụ lục E-HSMT.   

 Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc 

tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị nếu có chỉ mang tính chất tham 

khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu 

chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử 

dụng “tương đương” hoặc “ ưu việt hơn” với các yêu cầu tối thiểu. 

Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật của 

hàng hóa dự thầu theo Biểu mẫu 16A – Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật (file 



excel hoặc file word). Việc xem xét, đánh giá hàng hóa dự thầu đáp ứng về mặt 

kỹ thuật căn cứ vào thông tin nhà thầu cung cấp tại Bảng dữ liệu này.  

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

1 
Áo mưa một 

đầu 

- Chất liệu: Vải dù 100% Polyester tráng nhựa PVC hoặc 

tương đương (Có tài liệu kỹ thuật/catalog hoặc phiếu thử 

nghiệm của đơn vị thử nghiệm được công nhận hoặc tài liệu 

hợp pháp khác chứng minh chất liệu) 

- Màu sắc: theo yêu cầu Chủ đầu tư khi đặt hàng 

- Kiểu dáng: Kiểu dáng cánh dơi có 1 mũ, mặt trước có bóng 

kính trong để chiếu đèn xe, hai bên có cơi sỏ gương. Vải không 

thấm nước vân tổ ong. 

- Kích thước: 

+ Chiều dài vạt trước ≥ 125cm 

+ Chiều dài vạt sau ≥ 135cm 

+ Chiều rộng ≥ 145cm 

- Sản phẩm có cấu tạo 2 lớp không thấm nước. Túi đựng có 

khóa, dây để treo 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

2 
Chảo chống 

dính 

- Chất liệu: Nhôm 

- Kích thước ≥ 22cm 

- Màu sắc: Đen 

- Độ dày thành chảo ≥ 2,4mm 

- Bề mặt ngoài phủ sơn tĩnh điện, lòng chảo phủ 3 lớp chống 

dính hoặc tương đương.  

- Tay cầm làm bằng nhựa chịu nhiệt siêu bền 

- Có bản tự công bố sản phẩm/chứng minh phù hợp an toàn 

thực phẩm theo quy định 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

3 Ô dù gấp 3 

- Chất liệu: Vải làm bằng vật liệu polyester hoặc tương đương, 

khung xương bằng thép, sơn tĩnh điện (có tài liệu chứng minh của 

cơ quan có thẩm quyền cấp). 

- Ô 2 lớp, lớp trong tráng bạc, láng nước và chống thấm tốt, 

chống tia UV, có 8 gióng đỡ. 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Kích thước: 

+ Đường kính khi mở ≥ 120cm 

+ Chiều dài khi mở ≥ 70cm 

+ Chiều dài khi gấp gọn ≥ 30cm 

+ Tay cầm bằng nhựa, có dây đeo, độ dài: 10cm 

- Kiểu cách: Loại gấp 3 khúc, có dây quấn khuy bấm khi cuộn ô 

Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Túi bọc bằng vải dù 

- Có hộp xi lót lụa đựng từng sản phẩm, trên mặt hộp có in 

logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

4 
Bộ cốc thủy 

tinh 

- Thành phần: Thủy tinh 

- Bộ gồm: 6 chiếc cốc 

- Thể tích 01 chiếc cốc ≥ 345ml (Có catalog/ảnh chụp/thông 

số nhà sản xuất) 

- Đế vững chắc 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có hộp xi lót lụa đựng từng bộ cốc 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6  kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Bộ 

5 
Bình giữ 

nhiệt 

- Thành phần: Ruột trong: Inox, Nắp: Nhựa PP, Vỏ ngoài: Inox 

(có tài liệu chứng minh) 

- Gioăng: Silicon 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Thể tích ≥ 500ml 

- Giữ nhiệt khoảng 6-8 giờ theo công bố của nhà sản xuất. 

- Có bản tự công bố sản phẩm 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

6 Bộ 6 bát 

- Chất liệu: Sứ 

- Men trắng, bề mặt nhẵn, không vết nứt, lỗi. 

- Bộ gồm: ≥ 06 chiếc bát 

- Đường kính miệng bát: ≥ 11,5cm 

- Chiều cao 01 bát: ≥ 5,9 cm 

- Có bản tự công bố sản phẩm/chứng minh phù hợp an toàn 

thực phẩm theo quy định 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

Bộ 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

7 

Thú nhồi 

bông (loại 

nhỏ) 

Thú nhồi bông loại nhỏ 

- Chất liệu: Lớp ngoài 100% polyester; Lõi bên trong: 100% 

polyester. (có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền 

cấp). 

- Phần lớp ngoài là vải co giãn 4 chiều, không bám dính quần 

áo khi sử dụng; Các bộ phận chi tiết như chân, tay, …. bằng 

bông gòn 100% polyester; Có khóa kéo trên thân sản phẩm để 

thuận tiện cho việc sử dụng 

- Kích thước ≥ 28 x 38(cm) 

- Màu sắc: Đa dạng, không phai màu 

- Kiểu dáng: Nhiều mẫu lựa chọn, tối thiểu 05 mẫu và trong 

đó có mẫu thú bông linh vật hiến máu. 

- Sản phẩm sử dụng vật liệu an toàn, không sử dụng hoá chất 

độc hại theo quy định hiện hành. 

- In tem gắn mác trên sản phẩm nội dung theo yêu cầu. 

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn 

vị sản xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Con 

8 

Thú nhồi 

bông lõi cao 

su non (loại 

nhỏ) 

- Chất liệu Vỏ ngoài: polyester Spandex ; Lõi bên trong: 

Polyurethane/cao su non hoặc tương đương (có tài liệu chứng 

minh của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

Lớp ngoài: Vải co giãn 4 chiều, không bám dính quần áo khi 

sử dụng; phần lõi bên trong là cao su non. Các bộ phận chi tiết 

như chân, tay, …. bằng bông gòn 100% polyester; Có khóa 

kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc sử dụng 

- Kích thước ≥ 28 x 38(cm)  

- Màu sắc: Đa dạng, không phai màu 

- Kiểu dáng: Nhiều mẫu lựa chọn, tối thiểu 05 mẫu và trong 

đó có mẫu thú bông linh vật hiến máu. 

- Sản phẩm sử dụng vật liệu an toàn, không sử dụng hoá chất 

độc hại theo quy định hiện hành 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đựng trong 1 túi nilon tiêu 

chuẩn 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch .Trên 

sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn 

vị sản xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50 (cm); đựng được trọng lượng ≥ 8kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Con 

9 Khăn tắm 
- Chất liệu: Bông (cotton), Rayon,… (Có tài liệu kỹ 

thuật/catalog hoặc phiếu kiểm nghiệm của đơn vị thử nghiệm 
Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

được công nhận hoặc tài liệu hợp pháp khác chứng minh chất 

liệu.) 

- Kích thước (D x R) ≥ 140 x 70(cm), trọng lượng ≥ 350 gam 

- Màu sắc: Các loại màu 

- Trên tem sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

- Có túi nilon đựng riêng từng sản phẩm. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

tem khăn ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

10 
Túi quà sữa 

đặc có đường 

Túi quà gồm 2 hộp sữa đặc có đường. 

- Trọng lượng 01 hộp ≥ 380g 

- Hộp thiếc 

Thành phần: Đường, sữa bột, lactoza, … 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g 

Năng lượng: ≥ 310 kcal 

Chất đạm: ≥ 2,0 g 

Chất béo: ≥ 10,2 g 

Hydrat carbon: ≥ 55,2 g 

- Có bản tự công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực 

phẩm. Có giấy kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ 

quan có thẩm quyển cấp. 

- Trên sản phẩm có mã vạch, xuất xứ hàng hóa, khối lượng 

tịnh và chỉ tiêu dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng, đặc tính sản 

phẩm. 

- Có thể lựa chọn sữa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm 

bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn “tương đương” 

hoặc tốt hơn so với các thông số trên và cung cấp tài liệu chứng 

minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa 

Túi 

11 Bộ rổ 

- Chất liệu: Hạt nhựa Polypropylene (PP) 

Nhựa chịu lực tốt, không giòn nứt an toàn khi sử dụng 

01 bộ rổ gồm: 15 chiếc 

- Kích thước ≥ 20,5 x 18,5 x 8(cm) 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Có bản tự công bố sản phẩm 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp.  

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Bộ 

12 
Bộ lau nhà 

xoay 360 độ 

- Chất liệu: Nhựa PP, lồng vắt bằng inox. 

- Màu sắc: đa dạng. 

- Chiều dài cán chổi ≥ 950mm 

- Khối lượng sản phẩm ≥ 2.1kg 

- Sản phẩm được thiết kế thông minh, tiện dụng với khả năng 

xoay 360 độ 

Bộ 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

13 Bộ ấm chén 

- Chất liệu: sứ 

- Màu sắc: Trắng sứ 

- Thể tích ấm: ≥ 700ml, thể tích 01 tách: ≥ 80ml 

Sản phẩm gồm: 1 ấm, 6 tách, 7 đĩa 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

- Có hộp xi lót lụa đựng sản phẩm 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Bộ 

14 Bộ ly bình 

- Chất liệu: Thủy tinh  

- Màu sắc: thủy tinh trong 

+ Thể tích 01 ly ≥ 280ml 

+ Thể tích bình ≥ 1.300ml 

+ Bộ gồm: 1 bình + 6 ly 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng bộ 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Bộ 

15 
Bộ ấm trà 

khay 

- Chất liệu: Ấm trà làm bằng thủy tinh có lưới lọc là inox, ly làm 

bằng thủy tinh có quai bọc bằng nhựa cách nhiệt, khay trà làm 

bằng nhựa ABS 

- Dung tích ấm ≥ 700ml 

- Kích thước: 

+ Kích thước ly ≥ 7,5 x 5(cm) 

+ Kích thước khay ≥ 33 x 24 x 6,5(cm) 

- Màu sắc: hài hoà cho người sử dụng 

- Có hộp đựng riêng, túi đựng riêng từng sản phẩm 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

Bộ 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

16 Bộ 10 bát 

- Chất liệu: sứ 

- Màu sắc: men trắng, bề mặt nhẵn, không vết nứt, lỗi. 

+ Đường kính miệng 1 bát: ≥ 11,5 cm 

+ Chiều cao 1 bát: ≥ 5,9 cm 

+ Bộ gồm: 10 chiếc bát 

- Có tài liệu công bố/chứng minh phù hợp an toàn thực phẩm 

theo quy định 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Bộ 

17 
Thú nhồi 

bông (loại to) 

Thú nhồi bông loại to 

- Chất liệu: Lớp ngoài 100% polyester; Lõi bên trong: 100% 

polyester. (có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền 

cấp). 

- Phần lớp ngoài là vải co giãn 4 chiều, không bám dính quần 

áo khi sử dụng; Các bộ phận chi tiết như chân, tay, …. bằng 

bông gòn 100% polyester; Có khóa kéo trên thân sản phẩm để 

thuận tiện cho việc sử dụng 

- Kích thước ≥ 35 x 50(cm) 

- Màu sắc: Đa dạng, không phai màu 

- Kiểu dáng: Nhiều mẫu lựa chọn, tối thiếu 05 mẫu và trong 

đó có mẫu thú bông linh vật hiến máu. 

- Vật liệu an toàn, không sử dụng hoá chất độc hại theo quy 

định hiện hành 

- In tem gắn mác trên sản phẩm nội dung theo yêu cầu. 

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn 

vị sản xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Con 

18 

Thú bông cao 

su non (loại 

to) 

Thú bông cao su non kích thước lớn 

- Chất liệu Vỏ ngoài: polyester Spandex; Lõi bên trong: 

Polyurethane/cao su non hoặc tương đương (có tài liệu chứng 

minh của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

Lớp ngoài: Vải co giãn 4 chiều, không bám dính quần áo khi 

sử dụng; phần lõi bên trong là cao su non. Các bộ phận chi tiết 

như chân, tay, …. bằng bông gòn 100% polyester; Có khóa 

kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc sử dụng 

Con 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Kích thước ≥ 35 x 50(cm)  

- Màu sắc: Đa dạng, không phai màu 

- Kiểu dáng: Nhiều mẫu lựa chọn, tối thiếu 05 mẫu và trong 

đó có mẫu thú bông linh vật hiến máu. 

- Vật liệu an toàn, không sử dụng hoá chất độc hại theo quy 

định hiện hành 

- In tem gắn mác trên sản phẩm nội dung theo yêu cầu. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon tiêu 

chuẩn 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn 

vị sản xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

19 Túi thể thao 

- Chất liệu thành phần nguyên liệu vải chính: Lớp vải nền 

Polyeste, lớp tráng phủ PVC hoặc tương đương (có tài liệu 

chứng minh của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

- Lớp lót bên trong túi làm bằng vải mềm mại. 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Chiều dài dây đeo ≥ 150cm có thể tăng giảm kích thước 

- Kích thước ≥ 25 x 48 x 23(cm) 

- Trọng lượng 01 chiếc ≥ 0,5kg 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Có tem 

ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

20 Ba lô du lịch 

- Chất liệu thành phần nguyên liệu vải chính: Lớp vải nền 

100% Polyeste, lớp tráng phủ PVC hoặc tương đương (có tài 

liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Kích thước ≥ 45 x 35 x 15(cm) 

- Trọng lượng ≥ 0,95kg 

- Bên trong: Có 1 ngăn chính, 1 ngăn phụ 

- Bên ngoài: Có 1 ngăn trước, 2 ngăn hông 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Mỗi sản phẩm được đựng trong 1 túi nilon tiêu chuẩn 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Có tem 

ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

21 
Áo mưa phản 

quang tai thỏ 

- Chất liệu thành phần nguyên liệu vải chính: lớp vải nền 100% 

Polyeste, lớp tráng phủ PVC hoặc tương đương (có tài liệu 

chứng minh của cơ quan có thẩm quyền cấp) 

- Vân tổ ong, không thấm nước 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Kiểu dáng: 1 mũ có che phủ xe máy, mặt trước có bóng kính 

trong để chiếu đèn xe, hai bên có cơi sỏ gương 

- Kích thước:  

+ Chiều dài vạt trước từ đỉnh đầu đến chân vạt trước ≥ 160cm 

+ Chiều dài vạt sau từ đỉnh đầu đến chân vạt sau ≥ 150cm 

Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

+ Chiều rộng thân áo ≥ 150cm 

- Sản phẩm có cấu tạo 2 lớp không thấm nước. Có túi đựng có 

khóa, dây để treo 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

vỏ túi có ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

22 
Hộp cơm 

Inox 2 tầng 

- Chất liệu: bên trong là inox; vỏ ngoài là nhựa PP. 

- Màu sắc: Hài hòa, tiện dụng 

- Kích thước hộp ≥ 20 x 14 x 12(cm) 

- Hộp gồm: 2 lớp, lớp bên trong là inox và lớp bên ngoài là 

nhựa PP 

- Hộp thiết kế 3 ngăn 2 tầng: đựng thức ăn riêng biệt 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có hộp xi lót lụa đựng từng sản phẩm 

- Có bản tự công bố sản phẩm. 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản 

xuất 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

23 Ấm trà 

- Chất liệu: phần lõi là inox, phần nắp nhựa, phần ron silicon 

(có tài liệu chứng minh) 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Dung tích ≥ 900ml  

- Kích thước ≥ 16 x12(cm) 

- Trọng lượng ≥ 410g  

- Có lưới lọc trà bằng inox 

- Tay cầm bằng nhựa cao cấp, có vòi chắt nước thuận tiện 

- Ấm trà có thiết kế sang trọng, hiện đại, phù hợp với nhiều 

phong cách sống. Ấm trà giữ nhiệt được 6-8 tiếng theo công 

bố của nhà sản xuất. 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Mỗi sản phẩm được đựng trong 1 túi nilon tiêu chuẩn 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

vỏ túi có ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

24 
Bình giữ 

nhiệt 

- Chất liệu: Inox (có tài liệu chứng minh) 

- Bình có cấu tạo 3 lớp: Lớp trong bằng inox; lớp giữa cách 

nhiệt chân không, lớp vỏ ngoài cùng inox 

- Dung tích 01 chiếc ≥ 720ml 

- Giữ nhiệt được 6-8 giờ theo công bố của nhà sản xuất. 

Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Thiết kế: sang trọng, đẹp mắt 

- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

25 Nồi lẩu inox 

- Chất liệu: phần thân inox, phần nắp kính (có tài liệu chứng 

minh) 

- Màu sắc: Bạc 

- Đường kính lòng nồi ≥ 30cm 

- Trọng lượng ≥ 1,8kg 

- Bề mặt bên ngoài: Bề mặt nhẵn, dễ dàng vệ sinh 

- Vung nồi: Vung thủy tinh trong suốt, dày dặn 

- Đáy nồi: Đáy từ, sử dụng trên mọi loại bếp 

- Có hộp đựng từng sản phẩm 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp có ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50 (cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

26 Nồi hấp inox 

- Chất liệu: Phần thân inox, phần nắp kính (có tài liệu chứng 

minh) 

- Màu sắc: Bạc 

- Đường kính long nồi ≥ 28cm 

- Bề mặt bên ngoài: Bề mặt nhẵn, dễ dàng vệ sinh   

- Thiết kế gồm: 1 nồi và 1 xửng hấp   

- Vung nồi: Vung nắp kính trong suốt, dày dặn   

- Đáy nồi: Đáy từ, sử dụng trên mọi loại bếp 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp.   

- Có hộp đựng từng sản phẩm   

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp có ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50 (cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

27 
Chảo siêu 

bền đá 

- Chất liệu: thân làm bằng nhôm, đáy làm bằng inox 430 

- Kích thước ≥ 24 cm 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Độ dày thành chảo ≥ 2,5mm 

- Lòng chảo: Phủ chống dính vân đá hoặc tương đương. 

Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Đáy chảo: Đáy từ 

- Tay cầm: Cán nhựa Bakelite hoặc tương đương 

- Có bản tự công bố sản phẩm của nhà sản xuất 

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đựng trong bao bì riêng từng 

sản phẩm 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

28 Ô tự động 

- Chất liệu: Vải Polyester hoặc tương đương (Có tài liệu chứng 

minh của cơ quan có thầm quyền cấp).  

- Kích thước:  

+ Chiều dài khi mở ≥ 60cm 

+ Chiều dài khi gập ≤ 45cm 

+ Đường kính khi mở ≥ 110cm 

- Màu sắc: Đa dạng 

- Gia công: Sản phẩm có 8 gióng đỡ. Khung xương được sơn 

tĩnh điện. Tay cầm bằng nhựa có dây treo với độ dài ≥ 10cm. 

Các đường may được cán nilon để đảm bảo không thấm nước 

mưa. Loại gấp 3 khúc có nút bấm mở, có dây quấn khuy bấm 

khi cuộn ô. 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong 1 túi bọc bằng vải dù 

và 1 túi nilon bọc bên ngoài 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

bao bì có in rõ tên địa chỉ công ty sản xuất và số điện thoại 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

29 Mũ bảo hiểm 

- Chất liệu: Vỏ làm từ nhựa ABS nguyên sinh 100%; Đệm xốp 

bên trong nhựa EPS và vải bên trong thoáng khí, tạo cảm giác 

thoải mái khi đội; Quai đeo (dây, khóa, khoen): Sợi tổng hợp, 

nhựa Acetic 

Màu sắc: Đa dạng 

- Kiểu dáng: Mũ bảo hiểm 3/4 

- Chu vi vòng đầu ≥ 580mm, khối lượng: 0,75kg (+/-0,05kg) 

- Có phiếu kết quả kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

- Đáp ứng QCVN 2:2021/BKHCN hoặc quy chuẩn thay thế 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Có tem 

ghi rõ tên công ty sản xuất, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc 

xuất xứ 

- Mỗi sản phẩm được đựng trong 1 túi nilon tiêu chuẩn 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 35 x 50(cm); đựng được trọng lượng ≥ 8 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

Chiếc 

30 
Túi quà bánh 

sữa 

Túi quà gồm: 3 hộp sữa đặc có đường; 1 hộp bánh bông lan có 

nhân dạng kem; 1 hộp bánh ngọt 
Túi 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Sữa đặc có đường: 03 hộp 

- Trọng lượng 01 hộp ≥ 380g 

- Hộp thiếc 

Thành phần: Đường, sữa bột, lactoza,… 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g 

Năng lượng: ≥ 331 kcal 

Chất đạm: ≥ 2,0 g 

Chất béo: ≥ 10,2 g 

Hydrat carbon: ≥ 57,9 g 

Bánh bông lan có nhân dạng kem: 01 hộp 

- Trọng lượng ≥ 280g/hộp (gói) 

- Thành phần chính: Bột mì, trứng, đường,… 

- Năng lượng ≥420kcal/100g 

- Protein ≥ 4g/100g 

- Carbohyđrat ≥ 52g/100g 

- Sắt ≥ 0,8mg/100g 

- Bánh bên trong hộp được chia thành các phần nhỏ và được 

đóng thành các túi riêng thuận tiện trong việc sử dụng 

- Hạn sử dụng tối thiểu 5 tháng kể từ ngày nhận hàng 

Bánh ngọt: 01 hộp 
- Thành phần: Bột mì, sữa, đường,… 

- Trọng lượng ≥ 18g/01 gói (Hộp ≥ 115g) 

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy OPP20/MCPP25, đóng túi 

PE/ PA/PP hoặc trong khay nhựa PET. 

- Thời hạn sử dụng ≥ 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

-  Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 

+ Năng lượng ≥ 500kcal 

+ Tổng chất béo ≥  20g 

+ Carbohydrate  ≥  61,1g  

+ Protein ≥ 6,5g 

+ Đường tổng số ≥ 21,1g 

+ Natri ≥ 195mg 

+ Hàm lượng D3 ≥ 350 IU 

+ Canxi ≥ 2750mg 

- Sữa, bánh có bản tự công bố sản phẩm phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm. Có giấy kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm của cơ quan có thẩm quyển cấp các sản phẩm nêu trên. 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 40 x 60(cm); đựng được trọng lượng ≥ 10 kg. 

In thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

- Có thể lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản 

xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải 

đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn “tương 

đương” hoặc tốt hơn so với các thông số trên và cung cấp tài 

liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa 

31 Cốc sứ 

- Chất liệu: Sứ 

- Sứ tráng men. Bên trong lòng cốc tráng men bóng, bên mặt 

ngoài cốc tráng men Matt 

- Dung tích: ≥ 300ml 

Chất liệu logo hình nổi 3D là nhựa PVC 

Mỗi sản phẩm được để trong 1 hộp 

- Trên sản phẩm có in logo theo yêu cầu của Chủ đầu tư  

- Có phiếu kết quả thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với 

bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

Chiếc 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Có nhãn hàng hoá theo quy định, ưu tiên có mã vạch. Trên 

hộp ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất 

xứ 

- Túi đựng sản phẩm: Chất liệu: HDPE; Màu sắc: Đa dạng; 

Kích thước: ≥ 30 x 42(cm); đựng được trọng lượng ≥ 6 kg. In 

thông tin trên túi theo yêu cầu của chủ đầu tư 

32 

Túi ăn nhẹ 

cho người 

hiến máu tình 

nguyện 

 

Túi ăn nhẹ cho người hiến máu tình nguyện bao gồm: 

1 Hộp sữa có đường 

Thể tích thực ≥ 180ml 

Thành phần: Sữa, đường, chất ổn định, các loại vitamin,… 

Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100ml sản phẩm: 

- Năng lượng ≥ 73,2 kcal 

- Chất béo ≥ 3,0 g 

- Calcium ≥ 98mg 

1 hộp sữa đậu nành 

Thể tích thực ≥ 200ml 

Thành phần: Nước, dịch trích đậu nành hạt, đường, chất ổn 

định,… 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 

- Năng lượng ≥ 55,4kcal 

- Chất đạm ≥ 2,0g 

- Chất béo ≥ 1,0g 

- Cacbonhydrat ≥ 9,5g 

- Chất xơ ≥ 220mg 

2 chiếc bánh kem 

- Thành phần: Trứng gà, bột mì, đường,… 

- Trọng lượng ≥ 18g/chiếc 

1 gói bánh mặn 

- Thành phần: Bột mỳ, đường, trứng gà,… 

- Trọng lượng ≥ 15g/gói 

Các sản phẩm bánh, sữa có bản tự công bố sản phẩm phù hợp 

quy định an toàn thực phẩm. 

Có giấy kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan 

có thẩm quyền cấp cho các sản phẩm bánh sữa. 

2 cốc trà đường 

- Thể tích ≥ 250ml/cốc 

- Kích thước (Cao x Miệng x Đáy) ≥ (90 mm x 76 mm x 52 

mm) 

- Chất liệu Giấy PO tráng PE. (Lớp PE tráng bên trong) 

- Kiểu dáng: Hình nón cụt Cốc dùng 1 lần 

- Thành phần trà đường: nước trà xanh 40%, nước lọc 20%, 

đường 40% 

- Đường, nước, trà xanh, cốc giấy có bản tự công bố sản phẩm 

phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

1 cốc nước trắng 

- Thể tích ≥ 250ml 

- Kích thước (Cao x Miệng x Đáy) ≥ (90 mm x 76 mm x 52 

mm) 

- Chất liệu Giấy PO tráng PE. (Lớp PE tráng bên trong) 

- Kiểu dáng: Hình nón cụt 

- Cốc dùng 1 lần 

- Thành phần: Nước lọc tinh khiết 100% 

- Nước, cốc giấy có bản tự công bố sản phẩm phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm. 

1 tờ giấy ăn 

Túi 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

- Chất liệu: 100% Bột giấy nguyên chất 

- Giấy 2 lớp 

- KT: Dài x Rộng = (330x330) mm ±5% 

- Định lượng: 17 ± 1g/m² 

- Có thể lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản 

xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải 

đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn “tương 

đương” hoặc tốt hơn so với các thông số trên và cung cấp tài 

liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa 

 1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu tổ chức cấp phát quà tặng, suất ăn nhẹ tại các điểm hiến máu lưu 

động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình và đúng số lượng, thời gian, địa điểm 

theo yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm cấp phát quà tặng, suất 

ăn nhẹ đúng đủ tới người hiến máu, đảm bảo chu đáo, công khai, minh bạch.  

- Nhà thầu phải cung cấp Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa thể hiện đặc 

tính, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu.  

- Cam kết giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách đóng gói tại các 

địa điểm lấy máu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình sớm nhất 24 giờ kể từ khi 

nhận được đơn đặt hàng và muộn nhất 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. 

- Cam kết đối với những sản phẩm dùng cho ăn, uống bao gồm: sữa đặc có 

đường, sữa có đường, sữa đậu nành, bánh bông lan có nhân dạng kem, bánh ngọt, 

bánh kem, bánh mặn, trà xanh, đường, nước uống … có đầy đủ thông tin ngày sản 

xuất, hạn sử dụng. Sản phẩm đều trong thời hạn sử dụng tối thiểu 4 tháng với sữa 

đặc có đường, sữa đậu nành; sữa có đường; 5 tháng đối với các sản phẩm còn lại 

tính từ ngày bàn giao hàng hóa cho chủ đầu tư. 

- Cam kết cung cấp bản tự công bố sản phẩm hoặc các tài liệu khác tương 

đương chứng minh nguồn gốc của hàng hóa sản xuất trong nước khi giao hàng. 

Đối với các sản phẩm như: sữa đặc có đường, sữa có đường, sữa đậu nành, bánh 

bông lan có nhân dạng kem, bánh ngọt, bánh kem, bánh mặn, trà xanh, đường, 

nước uống ....cam kết cung cấp bản tự công bố sản phẩm khi giao hàng. 

- Nhà thầu cam kết sẵn sàng và kịp thời thay thế các sản phẩm có lỗi, hỏng 

do nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển ngay sau khi nhận được thông 

báo (đảm bảo trước thời điểm tổ chức cấp phát quà tặng và suất ăn nhẹ cho người 

hiến máu); 

Mục 2. Bản vẽ 

Không áp dụng. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Không áp dụng. 


